
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/202) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Mỹ Trinh 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 KNS Nhận diện và xử lý bắt nạt học đường Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

4  English (Expat) Unit 9_ Lesson 4 _ SB & WB  

5 English (Expat) Unit 9_ Lesson 4 _ SB & WB  

6 Math Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB  

7 Math Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB  

8 Tiếng Việt 
Bài 1: Khu vườn tuổi thơ. 
Đọc: Khu vườn tuổi thơ. 

Đọc trước bài “Khu vườn tuổi 
thơ” SGK tập 2, trang10 -11  
và tìm từ khó.  

9 Tiếng Việt 
Bài 1: Khu vườn tuổi thơ. 
Đọc: Khu vườn tuổi thơ. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 TNXH Ôn tập học kì I Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

2 English Unit 9_ Lesson 5 _ SB & WB  

3 English Unit 9_ Lesson 5 _ SB & WB  

4  Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc SGK, Bình nước cá nhân 



  

 

 

 

5 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc (tt) SGK, Bình nước cá nhân 

6 Toán Tổng các số hạng bằng  SGK Toán 2 tập 2, Vở bài 
tập, bảng con, bút lông 

7 Toán Phép nhân Xem trước bài 

8 Tiếng Việt 
Bài 2: Con suối bản tôi. 
Đọc: Con suối bản tôi 

Đọc trước bài “Con suối bản 
tôi” trang 13  và tìm từ khó.  

9 Tiếng Việt 
Nghe – viết Con suối bản tôi. Phân biệt 
eo/ oe, iêu/ ươu,ui/ uôi 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

Sáng Hỗ trợ công việc thiện nguyện  

Chiều Tổng vệ sinh Ra về lúc: 15:30. 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 


